
Phụ lục
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ

THUỘC LOẠI A, B
(kèm theo Quyết định số                  /QĐ-SYT ngày       tháng         năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm

1 000.00.19.H26-
250507-0003

250001512/PCBB-
HN 27/05/2025  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
ABBOTT LABORATORIES
GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ
NỘI

Tầng 7, tầng 8, tháp A, Tòa nhà Handi Resco, số
521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba
Đình, thành phố Hà Nội

Bóng nong mạch
ngoại vi

2 000.00.19.H26-
250523-0014

250001064/PCB
A-HN 27/05/2025   CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ

VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM

 Số nhà 29, ngõ 26 đường Đồng Nhân, thôn Đồng
Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố
Hà Nội

Chiết xuất xoa bóp
giảm đau

3 000.00.19.H26-
250523-0015

250001063/PCB
A-HN 27/05/2025   CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ

VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM

 Số nhà 29, ngõ 26 đường Đồng Nhân, thôn Đồng
Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố
Hà Nội

Chiết xuất xoa bóp
giảm đau

4 000.00.19.H26-
250522-0046

250001483/PCBB-
HN  26/05/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG

NGHỆ AN PHÚC
 LK21-16(19), Khu đô thị mới Văn Khê, phường
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Máy theo dõi bệnh
nhân
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5 000.00.19.H26-
250524-0002

250001471/PCBB-
HN  26/05/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC

TÂY DƯƠNG

Số 6 - LK4 Khu nhà ở thương mại, tổ 6, phường
Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà
Nội

Viên đặt hậu môn

6 000.00.19.H26-
250524-0003

250001470/PCBB-
HN  26/05/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC

TÂY DƯƠNG

Số 6 - LK4 Khu nhà ở thương mại, tổ 6, phường
Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà
Nội

Kem bôi trực tràng

7 000.00.19.H26-
250523-0003

250001460/PCBB-
HN 23/05/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG

MẠI VESTAPHARM

 Tầng 3, OV3.01, Khu chức năng đô thi ̣Xuân
Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội

Hỗn dịch uống

8 000.00.19.H26-
250523-0017

250001455/PCBB-
HN 23/05/2025   CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐẠI

QUANG

P.902 Tầng 9, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ,
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố
Hà Nội

Dung dịch nhỏ mắt

9 000.00.19.H26-
250521-0042

250001444/PCBB-
HN 23/05/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU
KHÁNH

 Số nhà 35, ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, phường
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Dung dịch nhãn
khoa

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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10 000.00.19.H26-
250528-0012

250001527/PCBB-
HN 28/05/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU
KHÁNH

 Số nhà 35, ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, phường
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Gel bôi mắt

11 000.00.19.H26-
250521-0049

250001443/PCBB-
HN 23/05/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU
KHÁNH

 Số nhà 35, ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, phường
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Dung dịch nhãn
khoa

12 000.00.19.H26-
250521-0044

250001442/PCBB-
HN 23/05/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU
KHÁNH

 Số nhà 35, ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, phường
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Gel bôi mắt

13 000.00.19.H26-
250521-0043

250001441/PCBB-
HN 23/05/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU
KHÁNH

 Số nhà 35, ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, phường
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Gel bôi mắt

14 000.00.19.H26-
250521-0039

250001440/PCBB-
HN 23/05/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU
KHÁNH

 Số nhà 35, ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, phường
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Dung dịch nhãn
khoa

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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15 000.00.19.H26-
250419-0002

250001199/PCBB-
HN 26/04/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU
KHÁNH

 Số nhà 35, ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, phường
Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Thiết bị y tế loại B

16 000.00.19.H26-
250521-0040

250001432/PCBB-
HN 22/05/2025   CÔNG TY TNHH STAR - USA Thôn 4, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố

Hà Nội Viên đặt âm đạo

17 000.00.19.H26-
220303-0004

220000735/PCB
A-HN 03/03/2022   CÔNG TY TNHH STAR - USA Thôn 4, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố

Hà Nội Xịt keo ong

18 000.00.19.H26-
220223-0019

220000542/PCB
A-HN 24/02/2022   CÔNG TY TNHH STAR - USA Thôn 4, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố

Hà Nội
Dung dịch vệ sinh
mũi

19 000.00.19.H26-
250522-0004

250001424/PCBB-
HN 22/05/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

PHẨM LULO

Ô số 08, Tầng 1, Toà Tây Hà Tower, Số 19 Tố
Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Chai xịt bạc

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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20 000.00.19.H26-
250522-0003

250001007/PCB
A-HN 22/05/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

PHẨM LULO

Ô số 08, Tầng 1, Toà Tây Hà Tower, Số 19 Tố
Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm,
thành phố Hà Nội

Chai xịt lạnh

21 000.00.19.H26-
250521-0014

250001403/PCBB-
HN 21/05/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

PHẨM PHÚ THÁI
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Viên đặt âm đạo

22 000.00.19.H26-
250212-0015

250000353/PCBB-
HN 13/02/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

PHẨM PHÚ THÁI
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Gel làm lành vết
thương

23 000.00.19.H26-
231214-0002

230002543/PCB
A-HN 18/12/2023  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

PHẨM PHÚ THÁI
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Dung dịch xịt họng

24 000.00.19.H26-
250507-0035

250001317/PCBB-
HN 08/05/2025  

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY
SẢN PHẨM SINH HỌC NUTRI-
PAX

Số 16, ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Viên đặt âm đạo

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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25 000.00.19.H26-
250506-0018

250001284/PCBB-
HN 06/05/2025  

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY
SẢN PHẨM SINH HỌC NUTRI-
PAX

Số 16, ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Viên đặt hậu môn

26 000.00.19.H26-
250429-0002

250001243/PCBB-
HN 29/04/2025   CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN

Y TẾ NANO FRANCE
Số 31, ngõ 390, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Viên đặt âm đạo

27 000.00.19.H26-
250429-0001

250001236/PCBB-
HN 29/04/2025   CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN

Y TẾ NANO FRANCE
Số 31, ngõ 390, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Viên đặt phụ khoa

28 000.00.19.H26-
241016-0027

240002808/PCBB-
HN 17/10/2024    CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI

DƯỢC PHẨM ÂU MỸ

Nhà B5, Khu nhà ở thấp tầng số 15, ngõ 91
Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống
Đa, thành phố Hà Nội

Viên đặt âm đạo

29 000.00.19.H26-
250528-0028

250001091/PCB
A-HN 29/05/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN BRITA

VIỆT NAM
Số 30/15/4 phố Phương Mai, phường Phương
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Dầu ngải vitophar

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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30 000.00.19.H26-
250529-0015

250001552/PCBB-
HN 29/05/2025   CÔNG TY TNHH Y TẾ

VIMEDLINK
Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường Việt
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Dung dịch nhỏ mắt

31 000.00.19.H26-
250529-0011

250001538/PCBB-
HN 29/05/2025   CÔNG TY TNHH Y TẾ

VIMEDLINK
Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường Việt
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Dung dịch nhỏ mắt

32 000.00.19.H26-
250529-0012

250001539/PCBB-
HN 29/05/2025   CÔNG TY TNHH Y TẾ

VIMEDLINK
Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường Việt
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Dung dịch nhỏ mắt

33 000.00.19.H26-
250519-0067

250001345/PCBB-
HN 19/05/2025   CÔNG TY TNHH Y TẾ

VIMEDLINK
Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường Việt
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Nước mắt nhân tạo
đa liều không chất
bảo quản

34 000.00.19.H26-
250507-0012

250001307/PCBB-
HN  08/05/2025   CÔNG TY TNHH Y TẾ

VIMEDLINK
Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường Việt
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Nước mắt nhân tạo
đa liều có chất bảo
quản

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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35 000.00.19.H26-
221018-0021

220003318/PCBB-
HN 26/10/2022   CÔNG TY TNHH Y TẾ

VIMEDLINK
Lô số 10, tổ 9, phố Việt Hưng, phường Việt
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Dung dịch nhỏ mắt

36 000.00.19.H26-
250503-0001

250000927/PCB
A-HN 05/05/2025   CÔNG TY TNHH BAKHACO

VIỆT NAM

Số 20 ngách 1 ngõ 172 đường Xuân Đỉnh,
Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành
phố Hà Nội

Chai bảo vệ da

37 000.00.19.H26-
250505-0017

250000934/PCB
A-HN 05/05/2025   CÔNG TY TNHH LIVESPO

PHARMA
Số 22, Lô 7-8 khu đô thị Văn Khê, phường La
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt chăm
sóc da

38 000.00.19.H26-
241119-0023

240002601/PCB
A-HN 20/11/2024   CÔNG TY TNHH LIVESPO

PHARMA
Số 22, Lô 7-8 khu đô thị Văn Khê, phường La
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

LiveSpo®
SmileCare

39 000.00.19.H26-
240705-0024

240001333/PCB
A-HN 08/07/2024   CÔNG TY TNHH LIVESPO

PHARMA
Số 22, Lô 7-8 khu đô thị Văn Khê, phường La
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

LIVESPO®
NAVAX B KIDS

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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40 000.00.19.H26-
240705-0020

240001331/PCB
A-HN 08/07/2024   CÔNG TY TNHH LIVESPO

PHARMA
Số 22, Lô 7-8 khu đô thị Văn Khê, phường La
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

LIVESPO®
NAVAX B

41 000.00.19.H26-
250505-0034

250001271/PCBB-
HN 06/05/2025   CÔNG TY TNHH VCN VIỆT

NAM
Số 30 ngõ 765, đường Nguyễn Văn Linh, phường
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Dung dịch khử
khuẩn

42 000.00.19.H26-
240828-0021

240002236/PCBB-
HN 29/08/2024   CÔNG TY TNHH VCN VIỆT

NAM
Số 30 ngõ 765, đường Nguyễn Văn Linh, phường
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Máy rửa khử khuẩn

43 000.00.19.H26-
240118-0016

240000142/PCBB-
HN 19/01/2024   CÔNG TY TNHH VCN VIỆT

NAM
Số 30 ngõ 765, đường Nguyễn Văn Linh, phường
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Máy rửa khử khuẩn

44 000.00.19.H26-
250507-0021

250001301/PCBB-
HN  07/05/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

ORIMAX VIỆT NAM

Biệt thự HS360, đường Hoa Sữa 3, KĐT
Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi, quận
Long Biên, thành phố Hà Nội

Dụng cụ y tế dùng
đường âm đạo

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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45 000.00.19.H26-
250426-0010

250001209/PCBB-
HN 26/04/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

ORIMAX VIỆT NAM

Biệt thự HS360, đường Hoa Sữa 3, KĐT
Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi, quận
Long Biên, thành phố Hà Nội

Dụng cụ y tế dùng
đường âm đạo

46 000.00.19.H26-
240920-0042

240002562/PCBB-
HN 26/09/2024    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

ORIMAX VIỆT NAM

Biệt thự HS360, đường Hoa Sữa 3, KĐT
Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi, quận
Long Biên, thành phố Hà Nội

Gel bôi vết thương

47 000.00.19.H26-
250507-0005

250001300/PCBB-
HN 07/05/2025  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

AV GROUP
Số 4, ngõ 347/9 An Dương Vương, phường Phú
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Gel phụ khoa Y-
FLOW

48 000.00.19.H26-
240530-0037

240001311/PCBB-
HN 03/06/2024   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

AV GROUP
Số 4, ngõ 347/9 An Dương Vương, phường Phú
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Sản phẩm dùng
ngoài

49 000.00.19.H26-
250507-0030

250001306/PCBB-
HN 08/05/2025   CÔNG TY TNHH VIVUCA

Phòng 201, số 15A ngõ 214, đường Nguyễn
Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành
phố Hà Nội

Dung dịch nhỏ mắt

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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50 000.00.19.H26-
250526-0026

250001089/PCB
A-HN 28/05/2025  CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC

XANH VIỆT NAM
Số 10 Lý Thường Kiệt, Tổ dân phố số 4, phường
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Gel hỗ trợ làm mờ
sẹo

51 000.00.19.H26-
250526-0006

250001526/PCBB-
HN 28/05/2025  CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC

XANH VIỆT NAM
Số 10 Lý Thường Kiệt, Tổ dân phố số 4, phường
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Gel bôi vết thương
hở

52 000.00.19.H26-
250520-0023

250001437/PCBB-
HN 23/05/2025   CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC

XANH VIỆT NAM
Số 10 Lý Thường Kiệt, Tổ dân phố số 4, phường
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Kem hỗ trợ bảo vệ
và hỗ trợ làm lành
vết thương

53 000.00.19.H26-
250519-0033

250001422/PCBB-
HN 22/05/2025  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ ANH BẮC
Số 12, Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai,
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Máy theo dõi bệnh
nhân

54 000.00.19.H26-
241115-0024

240003161/PCBB-
HN 19/11/2024   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ ANH BẮC
Số 12, Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai,
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Máy theo dõi bệnh
nhân

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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55 000.00.19.H26-
241114-0011

240003121/PCBB-
HN  15/11/2024  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ ANH BẮC
Số 12, Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai,
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Máy theo dõi bệnh
nhân

56 000.00.19.H26-
230805-0014

230001872/PCBB-
HN 09/08/2023   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ ANH BẮC
Số 12, Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai,
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Máy xét nghiệm
miễn dịch

57 000.00.19.H26-
230531-0008

230001247/PCBB-
HN 05/06/2023   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ ANH BẮC
Số 12, Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai,
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Máy theo dõi bệnh
nhân

58 000.00.19.H26-
250521-0067

250001003/PCB
A-HN 22/05/2025   CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NHI

KHOA VIỆT NAM

Khu Thương mại dịch vụ số 12, Tầng 1, Tòa T3 -
Thăng Long Victory, xã An Khánh, huyện Hoài
Đức, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

59 000.00.19.H26-
250521-0006

250000985/PCB
A-HN 21/05/2025  CÔNG TY CỔ PHẨN GREEN

TECH GROUP
Liền kề T57 B3, Khu đất đấu giá 31 ha, thị trấn
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Kem nóng xoa bóp
ngoài da

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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60 000.00.19.H26-
250520-0046

250001400/PCBB-
HN 21/05/2025  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU T&T
MEDICAL

Số 43, ngõ 1, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Dung dịch nhãn
khoa

61 000.00.19.H26-
250519-0036

250001358/PCBB-
HN 20/05/2025  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU T&T
MEDICAL

Số 43, ngõ 1, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Dung dịch nhãn
khoa

62
000.00.19.H26-
250227-0002

250000440/PCB
A-HN 28/02/2025  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU T&T
MEDICAL

Số 43, ngõ 1, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Kem trị sẹo

63
000.00.19.H26-
240111-0017

240000104/PCBB-
HN 17/01/2024  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU T&T
MEDICAL

Số 43, ngõ 1, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Gel bôi mắt

64
000.00.19.H26-
231109-0012

230002992/PCBB-
HN 15/11/2023  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU T&T
MEDICAL

Số 43, ngõ 1, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Dung dịch nhãn
khoa

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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65
000.00.19.H26-
241129-0002

240002738/PCB
A-HN 02-12-2024 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

KỸ THUẬT TPCOM

Số 27, ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, phường
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà
Nội

Chất rửa dùng cho
máy phân tích
huyết học

66
000.00.19.H26-
250519-0079

250000964/PCB
A-HN 19/05/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO

DƯỢC PHƯỢNG HUỆ
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội

Dung dịch nhỏ mũi
Trần Kim Huyền

67 000.00.19.H26-
250519-0062

250000965/PCB
A-HN 19/05/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO

DƯỢC PHƯỢNG HUỆ
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội

Thảo mộc xoa bóp
Trần Kim Huyền

68 000.00.19.H26-
250519-0081

250000963/PCB
A-HN 19/05/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO

DƯỢC PHƯỢNG HUỆ
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội

Nước ngậm răng
miệng Trần Kim
Huyền

69 000.00.19.H26-
241211-0047

240002839/PCB
A-HN 12/12/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO

DƯỢC PHƯỢNG HUỆ
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội

Thảo mộc bôi da
Trần Kim Huyền

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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70 000.00.19.H26-
240710-0025

240001387/PCB
A-HN 11/07/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO

DƯỢC PHƯỢNG HUỆ
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội

Thảo mộc thiên
nhiên xoa bóp Lưu
Mộc Phát

71 000.00.19.H26-
240710-0023

240001386/PCB
A-HN 11/07/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO

DƯỢC PHƯỢNG HUỆ
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội

Thảo mộc thiên
nhiên LƯU MỘC
PHÁT NƯỚC
NGẬM RĂNG
MIỆNG

72 000.00.19.H26-
231129-0004

230002408/PCB
A-HN 30/11/2023   CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO

DƯỢC PHƯỢNG HUỆ
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội Dung dịch bôi nách

73 000.00.19.H26-
231129-0005

230002407/PCB
A-HN 30/11/2023   CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO

DƯỢC PHƯỢNG HUỆ
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội

Nước ngậm răng
miệng

74 000.00.19.H26-
231129-0006

230002406/PCB
A-HN 30/11/2023   CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO

DƯỢC PHƯỢNG HUỆ
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội Dung dịch nhỏ mũi

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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75 000.00.19.H26-
221212-0001

220003501/PCB
A-HN 28/12/2022   CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO

DƯỢC PHƯỢNG HUỆ
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội

Nước ngậm sâu
răng Phượng Huệ

76
000.00.19.H26-
220620-0007

220003185/PCB
A-HN 23/11/2022   CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO

DƯỢC PHƯỢNG HUỆ
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội

Nước ngậm sâu
răng Phượng Huệ

77
000.00.19.H26-
250420-0004

250001127/PCBB-
HN 22/04/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM BLISTEN PHARMA
VIỆT NAM

Số 450, đường Lạc Trị, Tổ dân phố số 6, thị trấn
Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Dung dịch nhỏ mắt

78
000.00.19.H26-
250427-0002

250001212/PCBB-
HN 28/04/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM BLISTEN PHARMA
VIỆT NAM

Số 450, đường Lạc Trị, Tổ dân phố số 6, thị trấn
Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Gel bôi mắt

79
000.00.19.H26-
250414-0004

250000794/PCB
A-HN 15/04/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN

OCEANPHARMA
 Ô 45 - LK1, Khu đô thị mới An Hưng, phường
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Sản phẩm dùng
ngoài

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm

16/21

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



80 000.00.19.H26-
250414-0003

250000793/PCB
A-HN 15/04/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN

OCEANPHARMA
 Ô 45 - LK1, Khu đô thị mới An Hưng, phường
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Dung dịch bôi da

81 000.00.19.H26-
250414-0002

250000792/PCB
A-HN  15/04/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN

OCEANPHARMA
 Ô 45 - LK1, Khu đô thị mới An Hưng, phường
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Kem bôi da

82 000.00.19.H26-
250414-0001

250000791/PCB
A-HN  15/04/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN

OCEANPHARMA
 Ô 45 - LK1, Khu đô thị mới An Hưng, phường
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Sản phẩm chăm sóc
tóc

83 000.00.19.H26-
240707-0004

240001628/PCBB-
HN  08/07/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN

OCEANPHARMA
 Ô 45 - LK1, Khu đô thị mới An Hưng, phường
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Xịt ngoài da

84 000.00.19.H26-
240707-0003

240001627/PCBB-
HN  08/07/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN

OCEANPHARMA
 Ô 45 - LK1, Khu đô thị mới An Hưng, phường
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Kem bôi da

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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85 000.00.19.H26-
250215-0005

250000379/PCBB-
HN 17/02/2025   CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Số 8, tổ 13, cụm III, phường Tứ Liên, quận Tây

Hồ, thành phố Hà Nội
Dung dịch nước
mắt nhân tạo

86 000.00.19.H26-
220429-0016

220001466/PCB
A-HN 06/05/2022   CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Số 8, tổ 13, cụm III, phường Tứ Liên, quận Tây

Hồ, thành phố Hà Nội
Dung dịch vệ sinh
mũi họng

87 000.00.19.H26-
250215-0001

250000320/PCB
A-HN 17/02/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

PHẨM SAO HOÀNG KIM
Đội 4, thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường
Tín, thành phố Hà Nội

Dung dịch vệ sinh
mũi

88 000.00.19.H26-
250215-0003

250000321/PCB
A-HN 17/02/2025   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

PHẨM SAO HOÀNG KIM
Đội 4, thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường
Tín, thành phố Hà Nội

Dung dịch vệ sinh
mũi

89 000.00.19.H26-
231130-0007

230002459/PCB
A-HN  01/12/2023   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

PHẨM SAO HOÀNG KIM
Đội 4, thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường
Tín, thành phố Hà Nội Xịt ngừa sâu răng

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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90 000.00.19.H26-
250114-0010

250000154/PCBB-
HN 15/01/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ
NOVATECH

Lô 01 DV-15 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,
thành phố Hà Nội

Nước mắt nhân tạo

91 000.00.19.H26-
250114-0006

250000153/PCBB-
HN 15/01/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ
NOVATECH

Lô 01 DV-15 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,
thành phố Hà Nội

Dung dịch dùng
ngoài POVIDON
IOD

92 000.00.19.H26-
241224-0021

240003027/PCB
A-HN 31/12/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN

YOGA SỐNG KHỎE VIỆT NAM

Số nhà 77-79 Hải Âu 2, Khu đô thị Vinhomes
Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành
phố Hà Nội

Dung dịch Thảo
dược

93 000.00.19.H26-
241126-0020

240002679/PCB
A-HN 27/11/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN NAM

DƯỢC HỢP SƠN
Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội

Dung dịch dùng
ngoài

94 000.00.19.H26-
241028-0027

240002406/PCB
A-HN  29/10/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN NAM

DƯỢC HỢP SƠN
Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội

Xịt thông xoang
Hợp Sơn

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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95
000.00.19.H26-
241028-0028

240002405/PCB
A-HN 29/10/2024   CÔNG TY CỔ PHẦN NAM

DƯỢC HỢP SƠN
Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội

Thông xoang Hợp
Sơn

96
000.00.19.H26-
250602-0039

250001586/PCBB-
HN  03/06/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ
VẬT TƯ Y TẾ DG

Số 34, ngõ 178 Thái Hà, phường Trung Liệt,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Dung dịch nhỏ mắt

97
000.00.19.H26-
250603-0001

250001592/PCBB-
HN 03/06/2025  

CÔNG TY TNHH ANH DŨNG
GROUP

Số 2B Phù Đổng Thiên Vương, phường
Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành
phố Hà Nội

Dung dịch G2SKIN
TRIPLE QO CELL

98 000.00.19.H26-
241121-0002

240002637/PCB
A-HN 22/11/2024   CÔNG TY TNHH PURIGENE Thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Dung dịch nhỏ giọt

99 000.00.19.H26-
241114-0005

240002573/PCB
A-HN 15/11/2024   CÔNG TY TNHH PURIGENE Thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Dung dịch nhỏ giọt

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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100 000.00.19.H26-
241114-0006

240002572/PCB
A-HN 15/11/2024   CÔNG TY TNHH PURIGENE Thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Dung dịch nhỏ giọt

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công
bố Tên doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm
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